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Môn: Địa lí 6 
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao
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	TL
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	Các mỏ khoáng sản
	
	
	Hiểu được để sản xuất các loại đồ gốm, đồ sứ……chúng ta cần khai thác loại khoáng sản nào
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1
0.25
2.5
	
	
	
	
	
	1
0.25
2.5

	Lớp vỏ khí
	
	Giải thích được vì sao gọi là tầng đối lưu 
	Hiểu và ghép được tên các khối khí ở bên trái với các đặc điểm tương ứng ở bên phải.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0.5
5
	
	1
0.25
2.5
	
	1
1
10
	
	
	
	3
1.75
17.5

	Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
	Biết vàđiền vào chỗ trống (…) những kiến thức phù hợp.
	
	
	
	Giải thích được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
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	Hơi nước trong không khí. Mưa
	Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa
	Phân biệt được trường  hợp nào sẽ có hiện tượng ngưng tụ hơi nước
	So sánh được sự khác nhau  của lượng mưa trên thế giới 
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Số điểm
Tỉ lệ
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	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	2
1
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	1
3
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1
10
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	Họ và tên:………………………
Lớp: ...........Trường THCS LÊ LỢI

Số báo danh:              Phòng thi:

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2017-2018)
                    MÔN:ĐỊA LÍ 6
                   Thời gian làm bài:45 PHÚT


……………………………………………………………………………………………………………
	  Điểm


	Chữ ký của giám khảo
	 Chữ ký của giám thị


 ĐỀ:
I. Trắc nghiệm khách quan:(4đ)
Câu 1(3đ): Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng:
1. Khoáng sản phân làm mấy nhóm:
    A. 1	    B. 2   	      C. 3	      D. 4.
2. 90% không khí trên Trái Đất tập trung ở tầng nào?
   A.Tầng đối lưu     B. Tầng bình lưu     C. Tầng trung lưu  	D.Tầng cao
3. Trên Trái Đất, các đai khí áp thấp nằm ở vĩ độ?
   A. O0 và 300    	    B. O0 và 600       	      C. 3O0 và 600           D. 6O0 và 900
4. Loại gió thổi quanh năm theo một chiều, từ khoảng 300Bắc và Nam về xích đạo:
A. Gió Tây ôn đới          B. Gió Đông cực         C. Gió Tín phong          D. Gió đất
5. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là :
A. Ẩm kế                      B. Vũ kế                       C. Nhiệt kế                    D. Cả A và C
6. Yếu tố nào quyết định khả năng chứa hơi nước của không khí :
A. Hơi nước                  B.Mưa                          C. Đại dương                 D. Nhiệt độ 
Câu 2: (1đ) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (……) 
     Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo : vị trí gần hay xa biển, …(A)…………., và …(B)………………..
II. Tự luận: (6đ)
Câu 1(1.0đ): Thời tiết khác  khí hậu như thế nào?
Câu 2(2đ): Vẽ hình các vành đai khí hậu trên trái đất và cho biết đặc điểm của vành đai khí hậu nhiệt đới?  
Câu 3 (3 đ) : Trình bày cách đo nhiệt độ không khí và giải thích tại sao như vậy? 
                          


     
                                          ĐÁP ÁN
I.TRẮC NGHIỆM 
1.Chọn đúng mỗi câu được 0,5đ 
       	1C, 2A, 3B, 4C, 5C, 6D
2. Điền đúng mỗi ý được 0,5đ
[bookmark: _GoBack]           A:Độ cao, B: Vĩ độ
II.TỰ LUẬN 
1.
      - Thời tiết là tình trạng khí quyển trong thời gian ngắn(0,5đ)
     -  Khí hậu là tình trạng thời tiết trong thời gian dài (0,5đ)
2.
    - Vẽ hình các vành đai đúng (1đ)
    - Đặc điểm vành đai nhiệt đới
       + Vị trí 23027,B – 23027,N (0,25đ)
       + Nóng quanh năm (0,25đ)
       + Có gió tín phong hoạt độngquanh năm (0,25đ)
       + Lượng mưa từ 1000mm – 2000mm (0,25đ)
3.      
  - Cánh đo : Để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2m (1đ)
 - Vì : 
   + Để nhiệt kế trong bóng râm  tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nhiệt kế(1đ)
  + Cách mặt đất 2m để nhiệt kế nhận được lượng nhiệt của mặt đất bức xạ vào không khí(1đ)





   
 
 
    
                     

